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Mã đề thi Số tờ Ký nhận Ghi chú

A

1 1 1224010005 Nguyễn Đức Anh 01

2 2 1221070007 Vũ Đức Anh 01

3 3 1221070008 Nguyễn Thị Ngọc ánh 01

4 4 1221070011 Nghiêm Xuân Bách 01

5 5 1221030244 Nguyễn Đình Bách 01

6 6 1221070202 Nguyễn Ngọc Cảnh 01

7 7 1221070204 Nguyễn Hữu Cường 01

8 8 1221070205 Nguyễn Viết Cường 01

9 9 1221070024 Phạm Văn Cường 01

10 10 1221070026 Bùi Văn Doanh 01

11 11 1221070028 Nguyễn Khánh Duy 01

12 12 1221070030 Vũ Khánh Duy 01

13 13 1221070035 Trần Đức Đăng 01
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13 13 1221070035 Trần Đức Đăng 01

14 14 1221070187 Khuất Hữu Đức 01

15 15 1221070188 Trần Văn Đức 01

16 16 1121070008 Lê Văn Hà 01

17 17 1221070048 Cảnh Chi Hải 01

18 18 1221070501D Lò Hữu Hải 01

19 19 1221070050 Trương Huy Hải 01

20 20 1221070226 Trịnh Văn Hiền 01

21 21 1221070055 Trần Văn Hiệp 01

22 22 1221070056 Nguyễn Văn Hiếu 01

23 23 1221070060 Nguyễn Tiên Hoàng 01

24 24 1221020070 Bùi Cao Huy 01

25 25 1221070068 Vũ Đức Huy 01

26 26 1221070079 Nguyễn Văn Khuây 01

27 27 1221070083 Nguyễn Đức Kiên 01

28 28 1221070084 Vũ Phú Kiển 01

29 29 1221070085 Đinh Tuấn Kiệt 01

30 30 1221070502D Hà Văn Lanh 01

31 31 1221070235 Nguyễn Tùng Lâm 01

32 32 1221070236 Nguyễn Tùng Lâm 01

33 33 1221070088 Nguyễn Thị Lịch 01

34 34 1221070246 Nguyễn Tiến Nam 01

35 35 1221070110 Trần Lê Nhất 01

36 36 1221070255 Nguyễn Văn Phong 01

37 37 1221070124 Phạm Văn Quý 01

38 38 1221070259 Hoàng Trọng Quyền 01

39 39 1221070146 Mai Đức Thắng 0139 39 1221070146 Mai Đức Thắng 01

40 40 1221020142 Nguyễn Ngọc Thắng 01

41 41 1221070272 Phùng Mạnh Thắng 01

42 42 1221050384 Trịnh Toàn Thắng 01
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43 43 1221070149 Vũ Minh Thế 01

44 44 1221070283 Bùi Văn Tiến 01

45 45 1221070153 Trịnh Quang Tiến 01

46 46 1221070285 Phạm Văn Tiệp 01

47 47 1221050425 Nguyễn Quang Triệu 01

48 48 1221070168 Đỗ Thanh Tùng 01

49 49 1221030450 Phạm Duy Tùng 01

50 50 1221070176 Nguyễn Văn Việt 01

51 51 1221070303 Muộn Văn Vũ 01

52 52 1221070009 Hoàng Thế Ba 02

53 53 1221070012 Nguyễn Đức Bảo 02

54 54 1221070016 Nguyễn Văn Bộ 02

55 55 1221070208 Hứa Duy Dương 02

56 56 1121070064 Ninh Xuân Đạt 02

57 57 1121070138 Nguyễn Bình Giang 02

58 58 1221070046 Nguyễn Văn Giang 02

59 59 1221070062 Đặng Đức Học 02

60 60 1121070013 Nguyễn Xuân Hùng 02

61 61 1221070066 Hoàng Quốc Huy 02

62 62 1221070071 Lê Văn Hưng 02

63 63 1221070072 Nguyễn Văn Hưng 02

64 64 1221070078 Nguyễn Văn Khánh 02

65 65 1221070091 Trần Trung Linh 02

66 66 1221070092 Đinh Hồng Long 02

67 67 1221070093 Phùng Ngọc Long 02
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67 67 1221070093 Phùng Ngọc Long 02

68 68 1221070098 Nguyễn Tuấn Lực 02

69 69 1221070102 Phạm Quang Minh 02

70 70 1221070104 Trịnh Văn Minh 02

71 71 1221070107 Trần Văn Nam 02

72 72 1021040193 Nguyễn Văn Ngọc 02

73 73 1021040200 Lê Quốc Oai 02

74 74 1221070115 Trần Tuấn Phong 02

75 75 1221070119 Lê Xuân Quang 02

76 76 1121070103 Ngô Bá Quân 02

77 77 1221070126 Nguyễn Đình Quyền 02

78 78 1221070127 Nguyễn Đức Quyền 02

79 79 1221070260 Lại Thế Sông 02

80 80 1221070132 Nguyễn Hồng Sơn 02

81 81 1221070134 Nguyễn Thái Sơn 02

82 82 1221070135 Phan Nhật Sơn 02

83 83 1121070037 Nguyễn Văn Tài 02

84 84 1221070144 Phạm Đức Thăng 02

85 85 1221070147 Phạm Trọng Thắng 02

86 86 1221070151 Vũ Văn Thủy 02

87 87 1221070154 Trần Xuân Tín 02

88 88 1221030471 Lê Quang Trung 02

89 89 1221070161 Bùi Xuân Trường 02

90 90 1221070162 Nguyễn Văn Trưởng 02

91 91 1121070049 Trần Đức Tuấn 02

92 92 1221070174 Phạm Mạnh Tường 02

93 93 1221070177 Lương Kỳ Vinh 0293 93 1221070177 Lương Kỳ Vinh 02

94 94 1121070054 Lê Đức Anh 03

95 95 1221070003 Nguyễn Đức Anh 03

96 96 1221070018 Nguyễn Đình Chiểu 03
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97 97 1221070019 Lê Quang Chung 03

98 98 1221070025 Nguyễn Văn Dĩnh 03

99 99 1221070039 Đặng Văn Đông 03

100 100 1221030211 Lê Trường Sơn Đông 03

101 101 1221070065 Nguyễn Thanh Hùng 03

102 102 1221070077 Dương Ngọc Khánh 03

103 103 1221070241 Nguyễn Đình Lực 03

104 104 1221070099 Phạm Văn Lượng 03

105 105 1221070100 Nguyễn Hùng Mạnh 03

106 106 1121070030 Phạm Thế Quang 03

107 107 1221070128 Vũ Cao Quyến 03

108 108 1221070129 Nguyễn Xuân Quỳnh 03

109 109 1221070131 Lê Văn Sơn 03

110 110 1221070141 Trần Duy Thanh 03

111 111 1221070158 Trần Văn Trọng 03

112 112 1221070159 Nguyễn Công Trung 03

113 113 1221070160 Nông Việt Trung 03

114 114 1221070286 Hoàng Văn Tú 03

115 115 1221070163 Ma Anh Tú 03

116 116 1221070166 Nguyễn Tiến Tuấn 03
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